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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN

Tiếp thu, giải trình ý kiến của Công an một số đơn vị, địa phương đối với dự thảo

 Thông tư quy định về biểu mẫu, sổ theo dõi công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại, thi hành án 

phạt trục xuất, thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh, thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng

Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 15/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2025, Quyết định số 382/QĐ-BCA ngày 21/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2025 trong Công an nhân dân, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng được Bộ Công an giao chủ trì tham mưu xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu, sổ theo dõi công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại, thi hành án phạt trục xuất, thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh, thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã tiến hành các trình tự, thủ tục xây dựng Thông tư theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành dự thảo Thông tư, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã Công văn gửi xin ý kiến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (34 tỉnh, thành); Công văn gửi xin ý kiến các đơn vị trực thuộc Bộ (gồm 07 đơn vị). Kết quả: Có 33/34 Công an tỉnh, thành phố và 05/07 đơn vị đã gửi ý kiến tham gia trong đó có 31 Công an tỉnh, thành phố nhât trí với nội dung dự thảo và không có ý kiến, gồm: Hà Nội, Gia Lai, Cà Mau, Cần Thơ, Nghệ An, Đồng Nai, Sơn La, Lai Châu, Đắk Lắk, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Khánh Hoà, An Giang, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Hưng Yên, Huế, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Lâm Đồng, Ninh Bình, Quảng Trị, Điện Biên, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Đồng Tháp.
Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị như sau:


I. DỰ THẢO TỜ TRÌNH, THÔNG TƯ

1. Dự thảo Tờ trình

1.1. Cao Bằng

- Tại tiểu mục 1 Mục I có ghi: “Theo Chương trình số 01/Ctr-BCA ngày 06/01/2026 của Bộ Công an về xây dựng văn bản, quy phạm pháp luật năm 2026... để triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019”, đề nghị sửa thành “Theo Chương trình số 01/Ctr-BCA ngày 06/01/2026 của Bộ Công an về xây dụng văn bản, quy phạm pháp luật năm 2026... để triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2025”. 

* Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.

1.2. Vĩnh Long

- Tại phần trích yêu nội dung Tờ trình, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau: thay đổi cụm từ “Dự thảo” bằng cụm từ "về việc ban hành" trước cụm từ “Thông tin biểu mẫu…” và bổ sung cụm từ “quy định” vào sau cụm từ “Thông tư”. Cụ thể nội dung trích yếu của Tờ trình là: “Về việc ban hành Thông tư quy định về biểu mẫu, sổ theo dõi công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại, thi hành án phạt trục xuất, thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh, thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng”.

- Tại trang số 2, dòng số 08 từ trên xuống: “Theo Chương trình số 01/Ctr-BCA” sửa thành “Theo Chương trình số 01/CTr-BCA”.

- Tại trang số 8, cuối dòng số 13 từ trên xuống: “...để triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019” sửa thành “...để triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2025”.

* Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.

1.3. Văn phòng Bộ Công an
- Phần căn cứ bổ sung Nghị định số 02/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025. 

- Về biểu mẫu, sổ theo dõi công tác thi hành án theo dự thảo hiện nay là rất lớn (164 biểu) sẽ gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho các đơn vị, địa phương thực hiện. Do đó, đề nghị Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng nghiên cứu tích hợp hoặc lược bỏ cắt giảm tối đa sổ sách, biểu mẫu, bảo đảm khả thi trong thực tiễn (Điều 3). Đồng thời, bố sung nội dung quy định mang tính nguyên tắc là chuyên đổi từ quản lý hồ sơ, số sách, biểu mẫu sang quản trị dữ liệu thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng; thông tin dữ liệu phải được tạo ra từ quy trình nghiệp vụ thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng và phải được tích hợp, đồng bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng; trên cơ sở đó cần tính toán quy định giảm tải việc in ấn các biểu mẫu giấy tờ, sổ sách tránh lãng phí (Điều 4).


* Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.

2. Dự thảo Thông tư

2.1. Cao Bằng

- Tại khoản 1 Điều 4 quy định: “Công an các đơn vị, địa phương... không được tự ý thay đổi nội dung thông tin, quy cách biểu mẫu, sổ sách quy định tại tại Thông tư này...” đề nghị sửa thành “Công an các đơn vị, địa phương... không được tự ý thay đổi nội dưng thông tin, quy cách biểu mẫu, sổ sách quy định tại Thông tư này...”.

 * Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.
2.2. Vĩnh Long, Cao Bằng

- Tại khoản 3 Điều 6: “...biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 3 năm 2014...” sửa thành “...biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 3 năm 2024...”.

* Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.

II. DỰ THẢO BIỂU MẪU

	STT
	BIỂU MẪU
	ĐƠN VỊ THAM GIA
	NỘI DUNG THAM GIA
	TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
	GHI CHÚ

	1
	M73
	Cao Bằng
	- Đề nghị bổ sung chủ thể triệu tập là Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh đề phục vụ công tác kiểm kê, điểm danh, kiểm diện đột xuất quy định tại “khoản 2, Điều 15 dự thảo Thông tư quy định về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng”. 

- Bổ sung phần ký nhận của người chấp hành án hoặc thân nhân người chấp hành án.
	Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên vì: “Khi tiến hành kiểm kê, điểm danh, điểm diện đột xuất thì Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Bộ Công an sẽ yêu cầu Công an xã tiến hành thông báo triệu tập”.

- Đối với nội dung “Bổ sung phần ký nhận của người chấp hành án hoặc thân nhân người chấp hành án”, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên không bổ sung các nội dung trên do văn bản mang tính chất thông báo và việc gửi thông báo này qua nhiều hình thức (ngoài sau sau khi tiến hành chuyển đổi số việc gửi thông báo có thể qua ứng dụng VNEID,…)
	

	2
	M75
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	-Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa phần chú thích “Trường hợp người viết cam kết là người chưa thành niên” thành “Trường hợp người viết cam kết thuộc một trong các trường hợp yêu cầu phải có người đại diện theo pháp luật”
	Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.
	

	3
	M76
	
	
	
	

	4
	M82
	Cao Bằng
	- Đề nghị bổ sung mục: “Căn cước/Căn cước công dân” do cơ quan hồ sơ yêu cầu số Căn cước/Căn cước công dân để thực hiện thủ tục đăng ký hồ sơ
	Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.
	

	5
	M94
	
	- Tại phần thông tin cá nhân, đề nghị viết rõ “Nơi ĐKTT” là “Nơi đăng ký thường trú”. 

- Tại nội dụng “Đang chấp hành án phạt/quyết định”, đề nghị bổ sung thêm thông tin về ngày, tháng, năm ra quyết định/bản án; cơ quan ra quyết định/bản án; hiệu lực thi hành. 

- Đề nghị cơ quan soạn chỉnh sửa “Tôi xin hứa chấp hành nghiêm pháp luật...” thành “Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm pháp luật...”. Đồng thời, xem xét bổ sung thêm nội dung “chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai trong đơn”. 

- Đề nghị chỉnh sửa: “... thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng, đăng ký tạm trú theo quy định...” thành “... thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng, khai báo lu trú, đăng ký tạm trú theo quy định”.
	- Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.

- Đối với nội dung “Đang chấp hành án phạt/quyết định”, đề nghị bổ sung thêm thông tin về ngày, tháng, năm ra quyết định/bản án; cơ quan ra quyết định/bản án; hiệu lực thi hành, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên không bổ sung các nội dung trên.
	

	6
	M96
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	- Đề nghị cơ quan soạn chỉnh sửa “Tôi xin hứa chấp hành nghiêm pháp luật...” thành “Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm pháp luật...”

- Tại phần thông tin cá nhân, đề nghị viết rõ “Nơi ĐKTT” là “Nơi đăng ký thường trú”. 

- Tại nội dung “Đang chấp hành án phạt/quyết định”, đề nghị bổ sung thêm thông tin về ngày, tháng, năm ra quyết định/bản án; cơ quan ra quyết định/bản án; hiệu lực thi hành. 

- Đề nghị chỉnh sửa: “... thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng, đăng ký tạm trú theo quy định...” thành “... thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng, khai báo lưu trú theo quy định” để phù hợp với quy định tại Điều 42 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 53/2001/NĐ-CP. Đồng thời, xem xét, bổ sung thêm nội dung “chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai trong đơn”.
	- Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.

- Đối với nội dung “Đang chấp hành án phạt/quyết định”, đề nghị bổ sung thêm thông tin về ngày, tháng, năm ra quyết định/bản án; cơ quan ra quyết định/bản án; hiệu lực thi hành, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên không bổ sung các nội dung trên.
	

	7
	M98
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	- Tại phần thông tin cá nhân, đề nghị viết rõ “Nơi ĐKTT” là “Nơi đăng ký thường trú”. 

- Tại nội dung “Tội danh, hình phạt, thời hạn”, đề nghị bổ sung thêm thông tin về quyết định/bản án số. ... ngày..; cơ quan ra quyết định/bản án; hiệu lực thi hành. 

- Đề nghị cơ quan soạn chỉnh sửa “Tôi xin hứa chấp hành nghiêm pháp luật...” thành “Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm pháp luật...” 

- Đề nghị chỉnh sửa: “... thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng, đăng ký tạm trú theo quy định...” thành “... thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng, khai báo lưu trú theo quy định” để phù hợp với quy định tại Điều 43 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 53/2001/NĐ-CP. Đồng thời, xem xét, bổ sung thêm nội dung “chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai trong đơn”.
	- Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.

- Đối với nội dung “Tội danh, hình phạt, thời hạn”, đề nghị bổ sung thêm thông tin về quyết định/bản án số... ngày..; cơ quan ra quyết định/bản án; hiệu lực thi hành, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên không bổ sung các nội dung trên.
	

	8
	M101
	Cao Bằng

	- Đề nghị bổ sung phần xác nhận của Công an xã nơi đi theo quy định tại “khoản 3 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định về giải quyết trường hợp người chấp hành án hình sự tại cộng đồng thay đổi nơi cư trú”.
	Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên vì: “Khi giải quyết thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh Công an xã đã có Báo cáo về việc người chấp hành án hình sự tại cộng cộng đồng xin thay đổi nơi cư trú gửi Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh”.
	

	9
	M102
	
	- Nội dung “Công an xã….. báo cáo Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Công an….. để xem xét, quyết định (Kèm theo đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án)” đề nghị sửa thành “Công an xã….. báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh….. để xem xét, quyêt định (Kèm theo đơn xin thay đôi nơi cư trú của người châp hành án)”. Do thẩm quyền giải quyết cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh là Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh.
	Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.
	

	10
	M109
	Cao Bằng
	- Đề nghị bỏ “Kính gửi: UBND…”, bổ sung: “Kính gửi: Công an xã…” do thẩm quyền rà soát người đủ điều kiện giảm thời hạn chấp hành án là Công an cấp xã
	Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.
	

	11
	M110
	
	
	
	

	12
	M131
	Cao Bằng
	- Phần nơi nhận đề nghị bỏ: “Sở Tư pháp” và “Cục Hồ sơ nghiệp vụ - BCA”, cụm từ “CQ Thi hành án dân sự.....” đề nghị sửa thành “Phòng Thi hành án dân sự khu vực ....;”

- Đề nghị thêm nơi nhận “Phòng Hô sơ nghiệp vụ Công an tỉnh…..,”. Do thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp là Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an cấp tỉnh.
	Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.
	

	13
	M132
	
	
	
	

	14
	M133
	
	
	
	

	15
	M135
	
	
	
	

	16
	M136
	
	
	
	

	17
	M137
	
	
	
	



